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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 157/ĐHKT-KHĐTKT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2024 

 
          Kính gửi: Các Trường Thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm 
       

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2024 của Hệ ĐHCQ, Phòng Kế hoạch đào tạo - 

Khảo thí trân trọng gửi đến các Trường Thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm  Thời khóa 

biểu dự kiến Học kỳ cuối năm 2024 của các học phần Giáo dục thể chất (GDTC). 

         Nếu có yêu cầu điều chỉnh thời khóa biểu, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch 

đào tạo - Khảo thí trước ngày 20/05/2024 để kịp tiến độ đăng ký học phần của sinh 

viên.  

         Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính đề nghị các đơn vị đào tạo triển khai 

đăng ký giảng dạy theo website https://dangkygiangday.ueh.edu.vn với kế hoạch 

thời gian cụ thể đính kèm theo văn bản này.  

         Các HP Giáo dục thể chất cơ bản (GDTC1) và Giáo dục thể chất nâng cao 

(GDTC2) đều được mở trong 2 học kỳ chính để sinh viên có thể đăng ký học theo nhu 

cầu. Đối với môn bóng đá,  trong học kỳ đầu năm 2024, UEH chỉ mở HP GDTC1 – 

Bóng đá cơ bản để tạo điều kiện tổ chức Giải bóng đá UEH League 2024, 

         Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về Phòng kế hoạch đào tạo - Khảo 

thí.  

         Trân trọng,   

 

Nơi nhận:     

- Như trên;         TL. GIÁM ĐỐC 

- B. ĐT, B. TCKHĐT;                                            KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT- KT                  

- P.CSHTNH, P. TTPC; B. QTHT;       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Website P. KHĐTKT;                                                                 

- Lưu: VT, KHĐTKT.                                                                      (Đã ký) 

                                                                             

          ThS. Võ Thị Tâm 
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ĐỊA CHỈ BỐ TRÍ GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GDTC HK CUỐI NĂM 2024 

                 

HP GDTC CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

Bóng bàn Cơ sở 

NVL 

Khu số 15, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh 

[Nhà tập Bóng bàn – phía 

trước tòa nhà N2] 

Bóng 

chuyền; 

Bóng rổ 

Cơ sở 

NVL 

Khu số 15, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh 

[Phía sau Nhà tập Bóng bàn 

– bên hông tòa nhà N2] 

Bóng đá; 

Golf 

Cơ sở 

NVL 

Khu số 15, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh 

[Sân Bóng đá] 

Quần vợt Cơ sở 

NVL 

Khu số 15, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh 

[Sân Tennis – phía trước tòa 

nhà N2] 

Khiêu vũ Cơ sở 

NVL 

Khu số 15, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh 

[Tầng 1 – Tòa nhà N1] 

Cầu lông, Võ 

thuật 

Cơ sở 

NVL 

Khu số 15, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh 

[Khuôn viên bên trong tòa 

nhà N2] 

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY 

(Link thực hiện đăng ký: https://dangkygiangday.ueh.edu.vn) 
 

KHÓA

HỌC 

THỜI GIAN 

GHI CHÚ 
Giảng viên 

đăng ký 

Quản lý môn 

học duyệt 

Trưởng đơn vị 

đào tạo phê 

duyệt 
+ Khóa 

47,48,49 

ĐHCQ 

 

11/06/24 – 08/07/24 09/07/24 – 24/07/24 25/07/24 – 29/07/24 

Dự kiến thời gian 

phát hành TKB 

chính thức: 

19/07/24  

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA HỆ CHÍNH QUY  

HỌC KỲ CUỐI NĂM 2024 

(Sắp xếp theo Khóa, Ngành, Chuyên ngành) 
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC HP GDTC HK CUỐI NĂM 2024_HỆ ĐHCQ (DỰ KIẾN) 
 

 THỜI GIAN 

Học lý thuyết 05/08/2024 – 01/12/2024  

Các ngày nghỉ 02/09/2024, 03/09/2024, 20/11/2024 

Thi kết thúc học phần 02/12/2024 – 18/12/2024  

Dự trữ KHĐT 19/12/2024 – 31/12/2024  

 

ĐỊA CHỈ BỐ TRÍ GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GDTC HK CUỐI NĂM 2024 

                 

HP GDTC CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

Bóng bàn Cơ sở NVL Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh [Nhà tập Bóng bàn – 

phía trước tòa nhà N2] 

Bóng chuyền; 

Bóng rổ 

Cơ sở NVL Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh [Phía sau Nhà tập Bóng 

bàn – bên hông tòa nhà 

N2] 

Bóng đá; Golf Cơ sở NVL Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh [Sân Bóng đá] 

Quần vợt Cơ sở NVL Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh [Sân Tennis – phía 

trước tòa nhà N2] 

Khiêu vũ Cơ sở NVL Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh [Tầng 1 – Tòa nhà N1] 

Cầu lông, Võ thuật Cơ sở NVL Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh [Khuôn viên bên trong 

tòa nhà N2] 
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LỊCH HỌC CÁC HP GDTC1 [Dự kiến] 

 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400101 50 GDTC1_B

BCB_001 

2 3 07g00 - 09g15  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400102 50 GDTC1_B

BCB_002 

2 3 07g00 - 09g15  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400103 50 GDTC1_B

BCB_003 

2 3 09g15 - 11g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400104 50 GDTC1_B

BCB_004 

2 3 09g15 - 11g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400105 50 GDTC1_B

BCB_005 

2 3 13g00 - 15g15  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400106 50 GDTC1_B

BCB_006 

2 3 13g00 - 15g15  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400107 50 GDTC1_B

BCB_007 

2 3 15g15 - 17g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400108 50 GDTC1_B

BCB_008 

2 3 15g15 - 17g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400109 50 GDTC1_B

BCB_009 

3 3 07g00 - 09g15  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400110 50 GDTC1_B

BCB_010 

3 3 07g00 - 09g15  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400111 50 GDTC1_B

BCB_011 

3 3 09g15 - 11g30  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400112 50 GDTC1_B

BCB_012 

3 3 09g15 - 11g30  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400113 50 GDTC1_B

BCB_013 

3 3 13g00 - 15g15  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400114 50 GDTC1_B

BCB_014 

3 3 13g00 - 15g15  06/08/24 - 10/09/24  
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400115 50 GDTC1_B

BCB_015 

3 3 15g15 - 17g30  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400116 50 GDTC1_B

BCB_016 

3 3 15g15 - 17g30  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400117 50 GDTC1_B

BCB_017 

4 3 07g00 - 09g15  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400118 50 GDTC1_B

BCB_018 

4 3 07g00 - 09g15  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400119 50 GDTC1_B

BCB_019 

4 3 09g15 - 11g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400120 50 GDTC1_B

BCB_020 

4 3 09g15 - 11g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400121 50 GDTC1_B

BCB_021 

4 3 13g00 - 15g15  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400122 50 GDTC1_B

BCB_022 

4 3 13g00 - 15g15  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400123 50 GDTC1_B

BCB_023 

4 3 15g15 - 17g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400124 50 GDTC1_B

BCB_024 

4 3 15g15 - 17g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400125 50 GDTC1_B

BCB_025 

5 3 07g00 - 09g15  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400126 50 GDTC1_B

BCB_026 

5 3 07g00 - 09g15  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400127 50 GDTC1_B

BCB_027 

5 3 09g15 - 11g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400128 50 GDTC1_B

BCB_028 

5 3 09g15 - 11g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400129 50 GDTC1_B

BCB_029 

5 3 13g00 - 15g15  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400130 50 GDTC1_B

BCB_030 

5 3 13g00 - 15g15  08/08/24 - 05/09/24  
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400131 50 GDTC1_B

BCB_031 

5 3 15g15 - 17g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400132 50 GDTC1_B

BCB_032 

5 3 15g15 - 17g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400133 50 GDTC1_B

BCB_033 

6 3 07g00 - 09g15  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400134 50 GDTC1_B

BCB_034 

6 3 07g00 - 09g15  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400135 50 GDTC1_B

BCB_035 

6 3 09g15 - 11g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400136 50 GDTC1_B

BCB_036 

6 3 09g15 - 11g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400137 50 GDTC1_B

BCB_037 

6 3 13g00 - 15g15  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400138 50 GDTC1_B

BCB_038 

6 3 13g00 - 15g15  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400139 50 GDTC1_B

BCB_039 

6 3 15g15 - 17g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400140 50 GDTC1_B

BCB_040 

6 3 15g15 - 17g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400141 50 GDTC1_B

BCB_041 

7 3 07g00 - 09g15  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400142 50 GDTC1_B

BCB_042 

7 3 07g00 - 09g15  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400143 50 GDTC1_B

BCB_043 

7 3 09g15 - 11g30  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400144 50 GDTC1_B

BCB_044 

7 3 09g15 - 11g30  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400145 50 GDTC1_B

BCB_045 

7 3 13g00 - 15g15  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400146 50 GDTC1_B

BCB_046 

7 3 13g00 - 15g15  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400147 50 GDTC1_B

BCB_047 

7 3 15g15 - 17g30  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 24C1PHY51400148 50 GDTC1_B

BCB_048 

7 3 15g15 - 17g30  10/08/24 - 07/09/24  
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng chuyền 

CB 

 1 24C1PHY51400201 50 GDTC1_B

CCB_001 

2 3 09g15 - 11g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Bóng chuyền 

CB 

 1 24C1PHY51400202 50 GDTC1_B

CCB_002 

3 3 09g15 - 11g30  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Bóng chuyền 

CB 

 1 24C1PHY51400203 50 GDTC1_B

CCB_003 

4 3 09g15 - 11g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Bóng chuyền 

CB 

 1 24C1PHY51400204 50 GDTC1_B

CCB_004 

5 3 09g15 - 11g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Bóng chuyền 

CB 

 1 24C1PHY51400205 50 GDTC1_B

CCB_005 

6 3 09g15 - 11g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Bóng chuyền 

CB 

 1 24C1PHY51400206 50 GDTC1_B

CCB_006 

7 3 09g15 - 11g30  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Bóng rổ CB  1 24C1PHY51400401 50 GDTC1_B

RCB_001 

2 3 07g00 - 09g15  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Bóng rổ CB  1 24C1PHY51400402 50 GDTC1_B

RCB_002 

3 3 15g15 - 17g30  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Bóng rổ CB  1 24C1PHY51400403 50 GDTC1_B

RCB_003 

4 3 07g00 - 09g15  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Bóng rổ CB  1 24C1PHY51400404 50 GDTC1_B

RCB_004 

5 3 15g15 - 17g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Bóng rổ CB  1 24C1PHY51400405 50 GDTC1_B

RCB_005 

6 3 07g00 - 09g15  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Bóng rổ CB  1 24C1PHY51400406 50 GDTC1_B

RCB_006 

7 3 15g15 - 17g30  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 24C1PHY51400301 50 GDTC1_B

DCB_001 

2 3 07g00 - 09g15  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 24C1PHY51400302 50 GDTC1_B

DCB_002 

2 3 15g15 - 17g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 24C1PHY51400303 50 GDTC1_B

DCB_003 

3 3 07g00 - 09g15  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 24C1PHY51400304 50 GDTC1_B

DCB_004 

3 3 15g15 - 17g30  06/08/24 - 10/09/24  
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng đá CB  1 24C1PHY51400305 50 GDTC1_B

DCB_005 

4 3 07g00 - 09g15  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 24C1PHY51400306 50 GDTC1_B

DCB_006 

4 3 15g15 - 17g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 24C1PHY51400307 50 GDTC1_B

DCB_007 

5 3 07g00 - 09g15  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 24C1PHY51400308 50 GDTC1_B

DCB_008 

5 3 15g15 - 17g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 24C1PHY51400309 50 GDTC1_B

DCB_009 

6 3 07g00 - 09g15  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 24C1PHY51400310 50 GDTC1_B

DCB_010 

6 3 15g15 - 17g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 24C1PHY51400311 50 GDTC1_B

DCB_011 

7 3 07g00 - 09g15  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 24C1PHY51400312 50 GDTC1_B

DCB_012 

7 3 15g15 - 17g30  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400501 50 GDTC1_C

LCB_001 

2 3 07g00 - 09g15  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400502 50 GDTC1_C

LCB_002 

2 3 09g15 - 11g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400503 50 GDTC1_C

LCB_003 

2 3 13g00 - 15g15  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400504 50 GDTC1_C

LCB_004 

2 3 15g15 - 17g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400505 50 GDTC1_C

LCB_005 

3 3 07g00 - 09g15  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400506 50 GDTC1_C

LCB_006 

3 3 09g15 - 11g30  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400507 50 GDTC1_C

LCB_007 

3 3 13g00 - 15g15  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400508 50 GDTC1_C

LCB_008 

3 3 15g15 - 17g30  06/08/24 - 10/09/24  

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 10/22 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400509 50 GDTC1_C

LCB_009 

4 3 07g00 - 09g15  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400510 50 GDTC1_C

LCB_010 

4 3 09g15 - 11g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400511 50 GDTC1_C

LCB_011 

4 3 13g00 - 15g15  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400512 50 GDTC1_C

LCB_012 

4 3 15g15 - 17g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400513 50 GDTC1_C

LCB_013 

5 3 07g00 - 09g15  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400514 50 GDTC1_C

LCB_014 

5 3 09g15 - 11g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400515 50 GDTC1_C

LCB_015 

5 3 13g00 - 15g15  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400516 50 GDTC1_C

LCB_016 

5 3 15g15 - 17g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400517 50 GDTC1_C

LCB_017 

6 3 07g00 - 09g15  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400518 50 GDTC1_C

LCB_018 

6 3 09g15 - 11g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400519 50 GDTC1_C

LCB_019 

6 3 13g00 - 15g15  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400520 50 GDTC1_C

LCB_020 

6 3 15g15 - 17g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400521 50 GDTC1_C

LCB_021 

7 3 07g00 - 09g15  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400522 50 GDTC1_C

LCB_022 

7 3 09g15 - 11g30  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400523 50 GDTC1_C

LCB_023 

7 3 13g00 - 15g15  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 24C1PHY51400524 50 GDTC1_C

LCB_024 

7 3 15g15 - 17g30  10/08/24 - 07/09/24  

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 11/22 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Golf CB  1 24C1PHY51401501 50 GDTC1_G

OCB_001 

2 3 09g15 - 11g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Golf CB  1 24C1PHY51401502 50 GDTC1_G

OCB_002 

3 3 09g15 - 11g30  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Golf CB  1 24C1PHY51401503 50 GDTC1_G

OCB_003 

4 3 09g15 - 11g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Golf CB  1 24C1PHY51401504 50 GDTC1_G

OCB_004 

5 3 09g15 - 11g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Golf CB  1 24C1PHY51401505 50 GDTC1_G

OCB_005 

6 3 09g15 - 11g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Golf CB  1 24C1PHY51401506 50 GDTC1_G

OCB_006 

7 3 09g15 - 11g30  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 24C1PHY51401301 50 GDTC1_K

VCB_001 

2 3 09g15 - 11g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 24C1PHY51401302 50 GDTC1_K

VCB_002 

2 3 15g15 - 17g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 24C1PHY51401303 50 GDTC1_K

VCB_003 

3 3 09g15 - 11g30  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 24C1PHY51401304 50 GDTC1_K

VCB_004 

3 3 15g15 - 17g30  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 24C1PHY51401305 50 GDTC1_K

VCB_005 

4 3 09g15 - 11g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 24C1PHY51401306 50 GDTC1_K

VCB_006 

4 3 15g15 - 17g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 24C1PHY51401307 50 GDTC1_K

VCB_007 

5 3 09g15 - 11g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 24C1PHY51401308 50 GDTC1_K

VCB_008 

5 3 15g15 - 17g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 24C1PHY51401309 50 GDTC1_K

VCB_009 

6 3 09g15 - 11g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 24C1PHY51401310 50 GDTC1_K

VCB_010 

6 3 15g15 - 17g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 24C1PHY51401311 50 GDTC1_K

VCB_011 

7 3 09g15 - 11g30  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 24C1PHY51401312 50 GDTC1_K

VCB_012 

7 3 15g15 - 17g30  10/08/24 - 07/09/24  

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 12/22 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Quần vợt CB  1 24C1PHY51401401 50 GDTC1_Q

VCB_001 

2 3 15g15 - 17g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Quần vợt CB  1 24C1PHY51401402 50 GDTC1_Q

VCB_002 

3 3 07g00 - 09g15  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Quần vợt CB  1 24C1PHY51401403 50 GDTC1_Q

VCB_003 

4 3 15g15 - 17g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Quần vợt CB  1 24C1PHY51401404 50 GDTC1_Q

VCB_004 

5 3 07g00 - 09g15  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Quần vợt CB  1 24C1PHY51401405 50 GDTC1_Q

VCB_005 

6 3 15g15 - 17g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Quần vợt CB  1 24C1PHY51401406 50 GDTC1_Q

VCB_006 

7 3 07g00 - 09g15  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400601 50 GDTC1_V

TCB_001 

2 3 07g00 - 09g15  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400602 50 GDTC1_V

TCB_002 

2 3 09g15 - 11g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400603 50 GDTC1_V

TCB_003 

2 3 15g15 - 17g30  05/08/24 - 09/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400604 50 GDTC1_V

TCB_004 

3 3 07g00 - 09g15  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400605 50 GDTC1_V

TCB_005 

3 3 09g15 - 11g30  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400606 50 GDTC1_V

TCB_006 

3 3 15g15 - 17g30  06/08/24 - 10/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400607 50 GDTC1_V

TCB_007 

4 3 07g00 - 09g15  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400608 50 GDTC1_V

TCB_008 

4 3 09g15 - 11g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400609 50 GDTC1_V

TCB_009 

4 3 15g15 - 17g30  07/08/24 - 04/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400610 50 GDTC1_V

TCB_010 

5 3 07g00 - 09g15  08/08/24 - 05/09/24  

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 13/22 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400611 50 GDTC1_V

TCB_011 

5 3 09g15 - 11g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400612 50 GDTC1_V

TCB_012 

5 3 15g15 - 17g30  08/08/24 - 05/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400613 50 GDTC1_V

TCB_013 

6 3 07g00 - 09g15  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400614 50 GDTC1_V

TCB_014 

6 3 09g15 - 11g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400615 50 GDTC1_V

TCB_015 

6 3 15g15 - 17g30  09/08/24 - 06/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400616 50 GDTC1_V

TCB_016 

7 3 07g00 - 09g15  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400617 50 GDTC1_V

TCB_017 

7 3 09g15 - 11g30  10/08/24 - 07/09/24  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 24C1PHY51400618 50 GDTC1_V

TCB_018 

7 3 15g15 - 17g30  10/08/24 - 07/09/24  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 14/22 

LỊCH HỌC CÁC HP GDTC2 [Dự kiến] 
 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400701 50 GDTC2_B

BNC_001 

2 3 07g00 - 09g15  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400702 50 GDTC2_B

BNC_002 

2 3 07g00 - 09g15  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400703 50 GDTC2_B

BNC_003 

2 3 09g15 - 11g30  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400704 50 GDTC2_B

BNC_004 

2 3 09g15 - 11g30  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400705 50 GDTC2_B

BNC_005 

2 3 13g00 - 15g15  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400706 50 GDTC2_B

BNC_006 

2 3 13g00 - 15g15  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400707 50 GDTC2_B

BNC_007 

2 3 15g15 - 17g30  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400708 50 GDTC2_B

BNC_008 

2 3 15g15 - 17g30  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400709 50 GDTC2_B

BNC_009 

3 3 07g00 - 09g15  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400710 50 GDTC2_B

BNC_010 

3 3 07g00 - 09g15  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400711 50 GDTC2_B

BNC_011 

3 3 09g15 - 11g30  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400712 50 GDTC2_B

BNC_012 

3 3 09g15 - 11g30  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400713 50 GDTC2_B

BNC_013 

3 3 13g00 - 15g15  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400714 50 GDTC2_B

BNC_014 

3 3 13g00 - 15g15  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400715 50 GDTC2_B

BNC_015 

3 3 15g15 - 17g30  24/09/24 - 26/11/24  

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 15/22 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400716 50 GDTC2_B

BNC_016 

3 3 15g15 - 17g30  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400717 50 GDTC2_B

BNC_017 

4 3 07g00 - 09g15  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400718 50 GDTC2_B

BNC_018 

4 3 07g00 - 09g15  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400719 50 GDTC2_B

BNC_019 

4 3 09g15 - 11g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400720 50 GDTC2_B

BNC_020 

4 3 09g15 - 11g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400721 50 GDTC2_B

BNC_021 

4 3 13g00 - 15g15  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400722 50 GDTC2_B

BNC_022 

4 3 13g00 - 15g15  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400723 50 GDTC2_B

BNC_023 

4 3 15g15 - 17g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400724 50 GDTC2_B

BNC_024 

4 3 15g15 - 17g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400725 50 GDTC2_B

BNC_025 

5 3 07g00 - 09g15  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400726 50 GDTC2_B

BNC_026 

5 3 07g00 - 09g15  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400727 50 GDTC2_B

BNC_027 

5 3 09g15 - 11g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400728 50 GDTC2_B

BNC_028 

5 3 09g15 - 11g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400729 50 GDTC2_B

BNC_029 

5 3 13g00 - 15g15  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400730 50 GDTC2_B

BNC_030 

5 3 13g00 - 15g15  26/09/24 - 28/11/24  

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 16/22 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400731 50 GDTC2_B

BNC_031 

5 3 15g15 - 17g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400732 50 GDTC2_B

BNC_032 

5 3 15g15 - 17g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400733 50 GDTC2_B

BNC_033 

6 3 07g00 - 09g15  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400734 50 GDTC2_B

BNC_034 

6 3 07g00 - 09g15  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400735 50 GDTC2_B

BNC_035 

6 3 09g15 - 11g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400736 50 GDTC2_B

BNC_036 

6 3 09g15 - 11g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400737 50 GDTC2_B

BNC_037 

6 3 13g00 - 15g15  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400738 50 GDTC2_B

BNC_038 

6 3 13g00 - 15g15  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400739 50 GDTC2_B

BNC_039 

6 3 15g15 - 17g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400740 50 GDTC2_B

BNC_040 

6 3 15g15 - 17g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400741 50 GDTC2_B

BNC_041 

7 3 07g00 - 09g15  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400742 50 GDTC2_B

BNC_042 

7 3 07g00 - 09g15  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400743 50 GDTC2_B

BNC_043 

7 3 09g15 - 11g30  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400744 50 GDTC2_B

BNC_044 

7 3 09g15 - 11g30  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400745 50 GDTC2_B

BNC_045 

7 3 13g00 - 15g15  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400746 50 GDTC2_B

BNC_046 

7 3 13g00 - 15g15  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400747 50 GDTC2_B

BNC_047 

7 3 15g15 - 17g30  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 24C1PHY51400748 50 GDTC2_B

BNC_048 

7 3 15g15 - 17g30  28/09/24 - 30/11/24  

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 17/22 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 24C1PHY51400801 50 GDTC2_B

CNC_001 

2 3 09g15 - 11g30  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 24C1PHY51400802 50 GDTC2_B

CNC_002 

3 3 09g15 - 11g30  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 24C1PHY51400803 50 GDTC2_B

CNC_003 

4 3 09g15 - 11g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 24C1PHY51400804 50 GDTC2_B

CNC_004 

5 3 09g15 - 11g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 24C1PHY51400805 50 GDTC2_B

CNC_005 

6 3 09g15 - 11g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 24C1PHY51400806 50 GDTC2_B

CNC_006 

7 3 09g15 - 11g30  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 24C1PHY51401001 50 GDTC2_B

RNC_001 

2 3 07g00 - 09g15  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 24C1PHY51401002 50 GDTC2_B

RNC_002 

3 3 15g15 - 17g30  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 24C1PHY51401003 50 GDTC2_B

RNC_003 

4 3 07g00 - 09g15  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 24C1PHY51401004 50 GDTC2_B

RNC_004 

5 3 15g15 - 17g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 24C1PHY51401005 50 GDTC2_B

RNC_005 

6 3 07g00 - 09g15  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 24C1PHY51401006 50 GDTC2_B

RNC_006 

7 3 15g15 - 17g30  28/09/24 - 30/11/24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.02     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 18/22 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng đá NC  2 24C1PHY51400901 50 GDTC2_B

DNC_001 

2 3 07g00 - 09g15  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 24C1PHY51400902 50 GDTC2_B

DNC_002 

2 3 15g15 - 17g30  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 24C1PHY51400903 50 GDTC2_B

DNC_003 

3 3 07g00 - 09g15  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 24C1PHY51400904 50 GDTC2_B

DNC_004 

3 3 15g15 - 17g30  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 24C1PHY51400905 50 GDTC2_B

DNC_005 

4 3 07g00 - 09g15  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 24C1PHY51400906 50 GDTC2_B

DNC_006 

4 3 15g15 - 17g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 24C1PHY51400907 50 GDTC2_B

DNC_007 

5 3 07g00 - 09g15  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 24C1PHY51400908 50 GDTC2_B

DNC_008 

5 3 15g15 - 17g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 24C1PHY51400909 50 GDTC2_B

DNC_009 

6 3 07g00 - 09g15  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 24C1PHY51400910 50 GDTC2_B

DNC_010 

6 3 15g15 - 17g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 24C1PHY51400911 50 GDTC2_B

DNC_011 

7 3 07g00 - 09g15  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 24C1PHY51400912 50 GDTC2_B

DNC_012 

7 3 15g15 - 17g30  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401101 50 GDTC2_C

LNC_001 

2 3 07g00 - 09g15  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401102 50 GDTC2_C

LNC_002 

2 3 09g15 - 11g30  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401103 50 GDTC2_C

LNC_003 

2 3 13g00 - 15g15  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401104 50 GDTC2_C

LNC_004 

2 3 15g15 - 17g30  23/09/24 - 25/11/24  
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401105 50 GDTC2_C

LNC_005 

3 3 07g00 - 09g15  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401106 50 GDTC2_C

LNC_006 

3 3 09g15 - 11g30  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401107 50 GDTC2_C

LNC_007 

3 3 13g00 - 15g15  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401108 50 GDTC2_C

LNC_008 

3 3 15g15 - 17g30  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401109 50 GDTC2_C

LNC_009 

4 3 07g00 - 09g15  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401110 50 GDTC2_C

LNC_010 

4 3 09g15 - 11g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401111 50 GDTC2_C

LNC_011 

4 3 13g00 - 15g15  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401112 50 GDTC2_C

LNC_012 

4 3 15g15 - 17g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401113 50 GDTC2_C

LNC_013 

5 3 07g00 - 09g15  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401114 50 GDTC2_C

LNC_014 

5 3 09g15 - 11g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401115 50 GDTC2_C

LNC_015 

5 3 13g00 - 15g15  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401116 50 GDTC2_C

LNC_016 

5 3 15g15 - 17g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401117 50 GDTC2_C

LNC_017 

6 3 07g00 - 09g15  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401118 50 GDTC2_C

LNC_018 

6 3 09g15 - 11g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401119 50 GDTC2_C

LNC_019 

6 3 13g00 - 15g15  27/09/24 - 29/11/24  
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401120 50 GDTC2_C

LNC_020 

6 3 15g15 - 17g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401121 50 GDTC2_C

LNC_021 

7 3 07g00 - 09g15  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401122 50 GDTC2_C

LNC_022 

7 3 09g15 - 11g30  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401123 50 GDTC2_C

LNC_023 

7 3 13g00 - 15g15  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 24C1PHY51401124 50 GDTC2_C

LNC_024 

7 3 15g15 - 17g30  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Golf NC  2 24C1PHY51401801 50 GDTC2_G

ONC_001 

2 3 09g15 - 11g30  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Golf NC  2 24C1PHY51401802 50 GDTC2_G

ONC_002 

3 3 09g15 - 11g30  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Golf NC  2 24C1PHY51401803 50 GDTC2_G

ONC_003 

4 3 09g15 - 11g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Golf NC  2 24C1PHY51401804 50 GDTC2_G

ONC_004 

5 3 09g15 - 11g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Golf NC  2 24C1PHY51401805 50 GDTC2_G

ONC_005 

6 3 09g15 - 11g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Golf NC  2 24C1PHY51401806 50 GDTC2_G

ONC_006 

7 3 09g15 - 11g30  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 24C1PHY51401601 50 GDTC2_K

VNC_001 

2 3 09g15 - 11g30  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 24C1PHY51401602 50 GDTC2_K

VNC_002 

2 3 15g15 - 17g30  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 24C1PHY51401603 50 GDTC2_K

VNC_003 

3 3 09g15 - 11g30  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 24C1PHY51401604 50 GDTC2_K

VNC_004 

3 3 15g15 - 17g30  24/09/24 - 26/11/24  
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 24C1PHY51401605 50 GDTC2_K

VNC_005 

4 3 09g15 - 11g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 24C1PHY51401606 50 GDTC2_K

VNC_006 

4 3 15g15 - 17g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 24C1PHY51401607 50 GDTC2_K

VNC_007 

5 3 09g15 - 11g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 24C1PHY51401608 50 GDTC2_K

VNC_008 

5 3 15g15 - 17g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 24C1PHY51401609 50 GDTC2_K

VNC_009 

6 3 09g15 - 11g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 24C1PHY51401610 50 GDTC2_K

VNC_010 

6 3 15g15 - 17g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 24C1PHY51401611 50 GDTC2_K

VNC_011 

7 3 09g15 - 11g30  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 24C1PHY51401612 50 GDTC2_K

VNC_012 

7 3 15g15 - 17g30  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Quần vợt NC  2 24C1PHY51401701 50 GDTC2_Q

VNC_001 

2 3 15g15 - 17g30  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Quần vợt NC  2 24C1PHY51401702 50 GDTC2_Q

VNC_002 

3 3 07g00 - 09g15  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Quần vợt NC  2 24C1PHY51401703 50 GDTC2_Q

VNC_003 

4 3 15g15 - 17g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Quần vợt NC  2 24C1PHY51401704 50 GDTC2_Q

VNC_004 

5 3 07g00 - 09g15  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Quần vợt NC  2 24C1PHY51401705 50 GDTC2_Q

VNC_005 

6 3 15g15 - 17g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Quần vợt NC  2 24C1PHY51401706 50 GDTC2_Q

VNC_006 

7 3 07g00 - 09g15  28/09/24 - 30/11/24  
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401201 50 GDTC2_V

TNC_001 

2 3 07g00 - 09g15  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401202 50 GDTC2_V

TNC_002 

2 3 09g15 - 11g30  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401203 50 GDTC2_V

TNC_003 

2 3 15g15 - 17g30  23/09/24 - 25/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401204 50 GDTC2_V

TNC_004 

3 3 07g00 - 09g15  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401205 50 GDTC2_V

TNC_005 

3 3 09g15 - 11g30  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401206 50 GDTC2_V

TNC_006 

3 3 15g15 - 17g30  24/09/24 - 26/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401207 50 GDTC2_V

TNC_007 

4 3 07g00 - 09g15  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401208 50 GDTC2_V

TNC_008 

4 3 09g15 - 11g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401209 50 GDTC2_V

TNC_009 

4 3 15g15 - 17g30  18/09/24 - 27/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401210 50 GDTC2_V

TNC_010 

5 3 07g00 - 09g15  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401211 50 GDTC2_V

TNC_011 

5 3 09g15 - 11g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401212 50 GDTC2_V

TNC_012 

5 3 15g15 - 17g30  26/09/24 - 28/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401213 50 GDTC2_V

TNC_013 

6 3 07g00 - 09g15  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401214 50 GDTC2_V

TNC_014 

6 3 09g15 - 11g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401215 50 GDTC2_V

TNC_015 

6 3 15g15 - 17g30  27/09/24 - 29/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401216 50 GDTC2_V

TNC_016 

7 3 07g00 - 09g15  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401217 50 GDTC2_V

TNC_017 

7 3 09g15 - 11g30  28/09/24 - 30/11/24  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 24C1PHY51401218 50 GDTC2_V

TNC_018 

7 3 15g15 - 17g30  28/09/24 - 30/11/24  

 

 


